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PHỤ LỤC I
CÁC BIỂU MẪU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mẫu 1.01: Phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU


PHIẾU ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP…………… (trường/đơn vị)
1. Tên đề tài: Xác định tên đề tài ngắn gọn, cô đọng nhưng phải chứa đủ thông tin và phản ánh rõ ràng nội dung nghiên cứu “Nghiên cứu cái gì? Làm sáng tỏ cái gì? Đối tượng nào? Theo hướng nào? Ở đâu? Thời gian nào?
2. Chủ nhiệm đề tài:

Học vị:
Điện thoại:

Đơn vị:
Chức vụ:


3. Mục tiêu của đề tài: Đây là căn cứ để các Hội đồng thẩm định, xét duyệt và đánh giá nghiệm thu đề tài nên cần xác định rõ “Làm được cái gì? Đạt đươc ở mức độ nào? Sản phẩm cần đạt của quá trình nghiên cứu đề tài là gì?” 
4. Nội dung chính: Nêu rõ các Phần, Chương, Mục dự kiến trình bày trong báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài.
5. Sản phẩm và kết quả dự kiến
5.1. Sản phẩm
a) Sản phẩm khoa học: (Số bài báo đăng tạp chí, đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo các trường).


b) Sản phẩm đào tạo: (Số lượng đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp).

c) Sản phẩm ứng dụng: (Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi ứng dụng và khả năng, địa chỉ ứng dụng).


5.2. Các kết quả chính dự kiến khác:


6. Thời gian nghiên cứu dự kiến: Ghi rõ số tháng nghiên cứu và thời gian từ tháng… năm…  đến tháng… năm…
7. Nhu cầu kinh phí dự kiến: Xác định rõ tổng kinh phí thực hiện đề tài; nhu cầu kinh phí hỗ trợ trong năm
                                                                    Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày…..tháng……năm……

Xác nhận của Trưởng đơn vị



Chủ nhiệm đề tài

        (ký, ghi rõ họ tên)




(ký, ghi rõ họ tên) 
Mẫu 1.02: Danh mục đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	ĐƠN VỊ…………………..
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày…tháng……năm …...

	
	


DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM …..

	TT
	Tên đề tài
	Chủ nhiệm đề tài
	Cấp đăng kí
	Mục tiêu chính
	Thời gian hoàn thành
	Kinh phí đề nghị hỗ trợ

(Đơn vị:VNĐ)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Người lập danh mục



 
            Trưởng đơn vị

        (ký, ghi rõ họ tên)





(ký, ghi rõ họ tên) 
Mẫu 1.03: Biên bản họp HĐ xác định danh mục đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
(Xác định Danh mục đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở)

- Thành viên Hội đồng:

1. Chủ tịch Hội đồng.

2.  
Ủy viên.

3.  
Ủy viên.

4.  
Ủy viên.

5.  
Ủy viên.

6.  
Ủy viên.

7.   
Ủy viên.

8.  
Ủy viên.

9.  
Thư ký.

- Có mặt:
Vắng mặt:


- Danh sách vắng mặt:


- Thời gian:


- Địa điểm:


- Nội dung:

1.  Thư ký Hội đồng trình bày Danh mục đề xuất đề tài (Danh mục kèm theo).

2. Các uỷ viên Hội đồng đọc bản nhận xét (Bản nhận xét kèm theo).

3. Ý kiến góp ý, đề xuất của các thành viên trong Hội đồng.


4. Đề nghị của Hội đồng:


5. Kết quả số đề tài đề được nghị đưa ra tuyển chọn:……… (Danh mục kèm theo)



Buổi đánh giá kết thúc vào………cùng ngày.

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày…… tháng……năm………

Thư ký                                                               Chủ tịch Hội đồng

Mẫu 1.04: Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU


THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP…….
1. Tên đề tài: Xác định tên đề tài ngắn gọn, cô đọng nhưng phải chứa đủ thông tin và phản ánh rõ ràng nội dung nghiên cứu “Nghiên cứu cái gì? Làm sáng tỏ cái gì? Đối tượng nào? Theo hướng nào? Ở đâu? Thời gian nào?”


2. Lĩnh vực nghiên cứu: KHTN/KHKT-CN/KHXH-NV/KHGD/………………………….
3. Loại hình nghiên cứu: Cơ bản/Ứng dụng/Triển khai:………………………………….
4. Thời gian thực hiện:….. tháng (từ tháng… /20…đến tháng  ... /20…)
5. Cấp quản lý:


6. Chủ nhiệm đề tài:


- Học vị:
Điện thoại:


- Đơn vị:
 Chức vụ:


7. Những người phối hợp chính: Ghi đủ các thông tin của các cá nhân theo mẫu và ghi rõ nhiệm vụ được giao của từng cá nhân (nếu có).

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Nhiệm vụ được giao
	Tỉ lệ % định mức
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8. Tổng quan tình hình nghiên cứu, sản phẩm trong và ngoài nước liên quan trực tiếp đến đề tài: Nêu tổng quan những kết quả đã nghiên cứu, những tài liệu, bài báo, ấn phẩm đã xuất bản, có liên quan đến đề tài của chủ nhiệm đề tài và của những người khác; Nêu rõ danh mục các công trình, tài liệu (Họ tên tác giả, nhan đề tài liệu, bài báo, ấn phẩm có liên quan của chủ nhiệm, của những người tham gia, của những người khác).
9. Tính cấp thiết của đề tài: Cần ghi rõ các lý do chọn đề tài “Tại sao nghiên cứu đề tài này? và xác định sự cấp thiết phải nghiên cứu đề tài “Nếu không nghiên cứu ngay đề tài này thì như thế nào? Tại sao?...”

10. Mục tiêu của đề tài: Đây là căn cứ để các Hội đồng thẩm định, xét duyệt và đánh giá nghiệm thu đề tài nên cần xác định rõ “Làm được cái gì? Đạt đươc ở mức độ nào?/Sản phẩm cần đạt của quá trình nghiên cứu đề tài là gì?”. 
11. Phương pháp chung để thực hiện: Cách tiếp cận cụ thể của đề tài; tính hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài

12. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

13. Tóm tắt nội dung của đề tài: Nêu rõ các Phần, Chương, Mục dự kiến trình bày trong báo cáo toàn văn kết quả nghiên cứu của đề tài (kèm theo các nhiệm vụ, công việc cần phải thực hiện khi nghiên cứu đề tài; dự kiến sản phẩm phải đạt được, thời gian hoàn thành)
14. Tiến trình thực hiện đề tài: Ghi rõ tiến trình thực hiện đề tài  theo thời gian


15. Nhu cầu kinh tế xã hội và triển vọng áp dụng kết quả nghiên cứu:
Nêu các thông tin về nhu cầu của xã hội và triển vọng áp dụng của đề tài

16. Dạng sản phẩm kết quả tạo ra: Nêu rõ loại sản phẩm, tên sản phẩm, dự kiến số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm; số bài báo công bố kết quả nghiên cứu; địa chỉ cụ thể có thể ứng dụng sản phẩm, kết quả 

17. Kinh phí thực hiện đề tài:

Tổng kinh phí:
 Bằng chữ:……………………………………
Dự trù kinh phí theo các mục chi (kèm bản dự trù chi tiết kinh phí).
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày...tháng…năm…
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày…tháng...năm…

	Duyệt của đơn vị
	Chủ nhiệm đề tài


                                         Chủ tịch Hội đồng
                                      (Ký ghi rõ họ và tên)
Mẫu 1.05: Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU


THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. Tên đề tài: Xác định tên đề tài ngắn gọn, cô đọng nhưng phải chứa đủ thông tin và phản ánh rõ ràng nội dung nghiên cứu “Nghiên cứu cái gì?/Làm sáng tỏ cái gì? Đối tượng nào? Theo hướng nào? Ở đâu? Thời gian nào? …”
2. Lĩnh vực nghiên cứu: KHTN/KHKT-CN/KHXH-NV/KHGD/………………………….
3. Loại hình nghiên cứu: Cơ bản/Ứng dụng/Triển khai:…………………………………..
4. Thời gian thực hiện:….. tháng (từ tháng …/20…… đến tháng …/20……).

5. Cấp quản lý:


6. Chủ nhiệm đề tài: 



- Lớp: ……………………
Năm thứ:………Điện thoại: ………………………………

- Ngành đào tạo:
.

- Địa chỉ:……………………………………………………………………….………..
7. Cán bộ, giảng viên hướng dẫn:……………………………………………………...
- Học vị:………………………….
Chức vụ:…………………………………………..
- Đơn vị:……………………………………………………………………………

8. Những người phối hợp chính: Ghi đủ các thông tin của các cá nhân theo mẫu và ghi rõ nhiệm vụ được giao của từng cá nhân (nếu có).
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Nhiệm vụ được giao
	Chữ ký

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9. Tổng quan tình hình nghiên cứu, sản phẩm trong và ngoài nước liên quan trực tiếp đến đề tài: Nêu tổng quan những kết quả nghiên cứu, những tài liệu, bài báo, ấn phẩm đã xuất bản, có liên quan đến đề tài của chủ nhiệm đề tài và của những người khác; Nêu rõ danh mục các công trình, tài liệu (Họ tên tác giả, nhan đề tài liệu, bài báo, ấn phẩm có liên quan của chủ nhiệm, của những người tham gia, của những người khác...)


10. Tính cấp thiết của đề tài: Cần ghi rõ các lý do chọn đề tài “Tại sao nghiên cứu đề tài này?” và xác định sự cấp thiết phải nghiên cứu đề tài “Nếu không nghiên cứu ngay đề tài này thì như thế nào? Tại sao?”.



11. Mục tiêu của đề tài: Đây là căn cứ để các Hội đồng thẩm định, xét duyệt và đánh giá nghiệm thu đề tài nên cần xác định rõ “Làm được cái gì? Đạt đươc ở mức độ nào?/Sản phẩm cần đạt của quá trình nghiên cứu đề tài là gì?”. 

12. Phương pháp chung để thực hiện: Cách tiếp cận cụ thể của đề tài; tính hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài

13. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

14. Tóm tắt nội dung của đề tài: Nêu rõ các Phần, Chương, Mục dự kiến trình bày trong báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài (kèm theo các nhiệm vụ, công việc cần phải thực hiện khi nghiên cứu đề tài; dự kiến sản phẩm phải đạt, thời gian hoàn thành)

15. Nhu cầu kinh tế xã hội và triển vọng áp dụng kết quả nghiên cứu:…………….
16. Dạng sản phẩm kết quả tạo ra: Nêu rõ loại sản phẩm, tên sản phẩm, dự kiến số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm; số bài báo công bố kết quả nghiên cứu; địa chỉ cụ thể có thể ứng dụng sản phẩm, kết quả

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày…tháng…..năm….

Giảng viên hướng dẫn                                           Chủ nhiệm đề tài
   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                (Ký, nghi rõ họ tên)
Duyệt của đơn vị

Trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 1.06: Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP….

Họ và tên thành viên Hội đồng:
………………………………………………………
Tên đề tài:

Chủ nhiệm đề tài:


Quyết định thành lập Hội đồng số:


Cơ quan chủ trì:


Ngày họp:


Địa điểm:


Ý kiến đánh giá, nhận xét:
















Điểm đánh giá theo các nội dung sau:
	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm
tối đa
	Điểm
đánh giá

	1
	Tổng quan được tình hình nghiên cứu trong, ngoài nước
	3
	

	2
	Xác định được tính cấp thiết của đề tài
	2
	

	3
	Xác định mục tiêu đề tài thực hiện rõ ràng, cụ thể
	3
	

	4
	Xác định tiến độ, phương pháp nghiên cứu phù hợp
	2
	

	5
	Xác định được các nội dung nghiên cứu phù hợp
	3
	

	6
	Tiềm lực của chủ nhiệm, những người nghiên cứu
	2
	

	7
	Dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung
	2
	

	8
	Khả năng ứng dụng, phát triển sau khi kết thúc
	3
	

	Cộng
	20
	


Kinh phí tối đa thực hiện đề tài:


Bằng chữ:

Kiến nghị:







Ghi chú: Xếp loại theo Điểm trung bình của thành viên Hội đồng (từ 18 đến 20 điểm: Ưu tiên phê duyệt theo Hợp đồng, cấp kinh phí theo đề nghị của Hội đồng; từ 14 đến 17 điểm: Phê duyệt hỗ trợ kinh phí theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành; dưới 14 điểm: Không phê duyệt).
Thành viên Hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 1.07: Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày……tháng……năm …...

	
	


     BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
         (Tuyển chọn đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở)
1. Tên đề tài:





2. Chủ nhiệm đề tài:


3. Thành viên Hội đồng:

 1)……………………………………………..
Chủ tịch Hội đồng.
 2)…………………………………………….. 
Phản biện 1.
 3)……………………………………………..
Phản biện 2.
4) ……………………………………………..
Ủy viên.
5) …………………………………………….. 
Thư ký.

Có mặt: 
Vắng mặt: 


4. Danh sách vắng mặt:


5. Thời gian:
Địa điểm: 


6. Nội dung:
a) Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt đề tài.
b) Phản biện đọc bài nhận xét và nêu câu hỏi (Có bản nhận xét kèm theo).

c) Ý kiến của các thành viên trong hội đồng.

7. Giải trình của Chủ nhiệm đề tài:

8. Ý kiến của Chủ tịch hội đồng:

9. Đề nghị của Hội đồng:

10. Kết qủa bỏ phiếu với tổng số điểm là:……..
 Điểm trung bình:……………….........
11. Kết luận của Hội đồng:


12. Kinh phí tối đa đề nghị phê duyệt:


Bằng chữ:


Buổi đánh giá kết thúc vào ……….
 cùng ngày.

Ghi chú: Xếp loại theo Điểm trung bình của thành viên Hội đồng (từ 18 đến 20 điểm: Ưu tiên phê duyệt, trình Hiệu trưởng phê duyệt kinh phí và Hợp đồng thực hiện; từ 14 đến 17 điểm: Phê duyệt hỗ trợ kinh phí theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành; dưới 14 điểm: Không phê duyệt). 
    Thư ký                                                                         Chủ tịch Hội đồng
Mẫu 1.08: Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	ĐƠN VỊ………………
	 Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày……tháng……năm …...

	
	


PHIẾU BỔ SUNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP….
1. Tên đề tài:

…………………………………………………………………………
2. Họ và tên chủ nhiệm đề tài:


a)   Học vị:………………...


b)  Chức danh khoa học:
………………………………………………………...
3. Đơn vị:


4. Những thay đổi về nội dung nghiên cứu hoặc tên đề tài:






5. Những thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu và các thay đổi khác:






 Ngày … tháng … năm …....                                         Ngày … tháng … năm ..…...
         Chủ nhiệm đề tài                                                       Trưởng đơn vị
              (ký, ghi rõ họ tên)                                            (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu 1.09: Danh mục đề xuất triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	ĐƠN VỊ………………
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày……tháng……năm… 

	
	


DANH MỤC ĐỀ XUẤT
TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC…
Đơn vị tính: 1000 đồng

	TT
	Tên đề tài
	Chủ nhiệm
	Cấp đăng kí
	Thời gian hoàn thành
	Kinh phí đề nghị hỗ trợ

(Đ.vị:VNĐ)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


 Người lập danh mục





HIỆU TRƯỞNG
Mẫu 1.10: Mẫu báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học
MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Trang bìa (theo mẫu).
2. Trang bìa phụ (theo mẫu).
3. Danh sách thành viên tham gia và đơn vị phối hợp chính (nếu có).
4. Mục lục.
5. Danh mục bảng biểu.
6. Danh mục các chữ viết tắt.
7. Thông tin kết quả nghiên cứu (trình bày theo các phần, chương hoặc từng đề mục các nội dung dưới đây).
- Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ở trong và ngoài nước; tính cấp thiết; mục tiêu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Giả thuyết khoa học, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu.
- Các Chương 1, 2, 3,..: Các kết quả nghiên cứu (Nội dung kết quả nghiên cứu và đánh giá về các kết quả đạt được, bao gồm tính chính xác và tin cậy của kết quả, ý nghĩa của các kết quả).
- Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu; những định hướng nghiên cứu trong tương lai;
- Tài liệu tham khảo tiếng Việt, tiếng Anh, ngôn ngữ khác;
- Phụ lục; 

- Bài báo, bài viết công bố công trình nghiên cứu (photo tờ bìa, trang mục lục công bố bài báo khoa học và toàn văn bài báo, bài viết);
- Bản sao Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt;

Mẫu 1.11:  Trang bìa Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học các cấp


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

[image: image6.jpg]



BÁO CÁO TỔNG KẾT 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ……

<TÊN ĐỀ TÀI>

Mã số: <Mã số đề tài>

Chủ nhiệm đề tài: <Chức danh khoa học, học vị,

họ tên của chủ nhiệm đề tài>
Bà Rịa - Vũng Tàu, <Tháng>/<Năm>

Mẫu 1.12:  Trang bìa phụ báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học các cấp 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
[image: image7.jpg]



BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP .....
<TÊN ĐỀ TÀI>

Mã số: <Mã số đề tài>
  
Xác nhận của Chủ tịch HĐ nghiệm thu                 Chủ nhiệm đề tài

             
(ký, ghi rõ họ tên)                                  

(ký, họ tên)
Bà Rịa - Vũng Tàu, <Tháng>/<Năm>

Mẫu 1.13: Phiếu nhận xét đề tài nghiên cứu khoa học
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU


PHIẾU NHẬN XÉT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Dành cho người phản biện)
- Họ tên người phản biện: …………………………………………………………
- Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ: ……………………………………………
- Tên đề tài:


- Họ tên chủ nhiệm đề tài:……………………………………………………………

- Nội dung nhận xét của phản biện:

A. Phần khái quát

1. Bố cục của đề tài (Đề tài gồm bao nhiêu phần, chương, trang, phụ lục, hình vẽ, bảng biểu):
2. Nội dung cơ bản (Khái quát nội dung cơ bản của đề tài):
B. Nhận xét những kết quả chính

1. Mức độ sử dụng phương pháp nghiên cứu và hoàn thành nội dung, sản phẩm nghiên cứu so với mục tiêu đề ra của tác giả:

2. Giá trị khoa học và ứng dụng của đề tài:

3. Hiệu quả nghiên cứu của đề tài:

(Về giáo dục và đào tạo, Về kinh tế - xã hội, Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng)

C. Kết luận

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

D. Kiến nghị, đề xuất

1. Các nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh:

2. Đề nghị Hội đồng đánh giá (Xuất sắc, Tốt, Khá, TB, Không đạt):


Người nhận xét

   Mẫu 1.14: Phiếu đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP…………………………………
1. Họ và tên thành viên Hội đồng: …………………………… Đơn vị:

2. Tên đề tài: 

3. Chủ nhiệm đề tài: 


4. Đơn vị chủ trì:

5. Ngày họp:……………………………… Địa điểm:

6. Quyết định thành lập Hội đồng số ….........................…………  ngày …../..…/…..…

7. Điểm đánh giá theo các nội dung sau:

	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Mức độ hoàn thành so với đăng ký trong Thuyết minh đề tài 
	50
	

	1.1
	Mục tiêu
	15
	

	1.2
	Nội dung
	15
	

	1.3
	Phương pháp nghiên cứu
	10
	

	1.4
	Sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng 
	10
	

	2
	Giá trị khoa học và ứng dụng của kết quả nghiên cứu
	20
	

	2.1
	Giá trị khoa học 
	10
	

	2.2
	Giá trị ứng dụng 
	10
	

	3
	Hiệu quả nghiên cứu 
	15
	

	3.1
	Về giáo dục và đào tạo 
	5
	

	3.2
	Về kinh tế - xã hội 
	5
	

	3.3
	Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng
	5
	

	4
	Các kết quả vượt trội (điểm thưởng)

Có bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước, quốc tế…
	5
	

	5
	Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài

(Nội dung; hình thức; cấu trúc và phương pháp trình bày…).
	10
	

	Cộng
	100
	


- Xếp loại (Xuất sắc: từ 90 đến 100 điểm; Giỏi: từ 80 đến 89 điểm; Khá: từ 70 đến 79 điểm;Trung bình: từ 60 đến 69 điểm; Không đạt: Dưới 60 điểm):............................... 

- Ý kiến và kiến nghị khác:…………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………......
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày ……tháng……năm ……..
Người đánh giá
 Mẫu 1.15: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày……tháng……năm …...

	
	


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG 
ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP……………..
1. Tên đề tài, mã số: 

2. Chủ nhiệm đề tài: 


3. Đơn vị:

4. Ngày họp: 
 Địa điểm:

5. Thành viên Hội đồng:

1) ………………………………………………….       Chủ tịch Hội đồng.

2) ………………………………………………….       Phản biện 1.

3) ………………………………………………….       Phản biện 2.

4) ………………………………………………….       Ủy viên.

5) ………………………………………………….       Thư ký.

· Có mặt: …………. Vắng mặt: ………………………………………………….
· Danh sách vắng mặt: ……………………………………………………………
· Khách mời dự: …………………………………………………………………..
6. Nội dung:

· Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt đề tài.

· Phản biện đọc bài nhận xét và nêu câu hỏi (Có bản nhận xét kèm theo).
· Ý kiến của các thành viên trong hội đồng.

· Hội đồng bỏ phiếu đánh giá và kết luận.
7. Các kết luận của hội đồng
a) Những nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh hay làm rõ:
	TT
	Nội dung
	Yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung, làm rõ

(ghi chi tiết yêu cầu)

	1
	Mục tiêu
	​​​​​​​​​​​​​​​



	2
	Nội dung
	

	3
	Phương pháp nghiên cứu
	

	4
	Sản phẩm nghiên cứu
	

	5
	Giá trị khoa học và ứng dụng của đề tài
	

	6
	Báo cáo tổng kết và tóm tắt
	


b) Ý kiến khác:

c) Điểm đánh giá:

- Tổng số điểm: ……..................
- Điểm trung bình:
…………….

- Xếp loại (Xuất sắc: từ 90 đến 100 điểm; Giỏi: từ 80 đến 89 điểm; Khá: từ 70 đến 79 điểm;Trung bình: từ 60 đến 69 điểm; Không đạt: Dưới 60 điểm):...............................      Thư ký                                                                           Chủ tịch Hội đồng
             Mẫu 1.16. Kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày……tháng……năm …...

	
	


KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC…..................................
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐSP ngày ……/……/….. của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu)

	TT
	Tên đề tài
	Chủ nhiệm đề tài
	Mã số
	Xếp loại
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Danh sách gồm……đề tài
	NGƯỜI LẬP BẢNG
	TL. HIỆU TRƯỞNG

	
	TRƯỞNG PHÒNG QLKH VÀ ĐBCL


PHỤ LỤC II

CÁC BIỂU MẪU VỀ GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG
Mẫu 2.01: Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình, bài giảng
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU


PHIẾU ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG
Năm học:……………….

1. Tên giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo:


2. Số tín chỉ:


3. Đối tượng sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo:


4. Tổng quan môn học: 

5. Chủ biên:


6. Tham gia biên soạn:


7. Tóm tắt nội dung chính theo từng chương, mục của giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo: (gồm có mục tiêu học tập, nội dung chính, tài liệu tham khảo, hướng dẫn tự học)………………………………………………………………………………………
8. Thời gian hoàn thành:


9. Số trang biên soạn (dự kiến):


10. Dự trù kinh phí:

 Bằng chữ: 


11. Tài liệu tham khảo:


Chủ biên

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	Mẫu 2.02: Bảng đề xuất danh mục đăng kí biên soạn giáo trình, bài giảng


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	ĐƠN VỊ……
	

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày……tháng……năm …..


BẢNG ĐỀ XUẤT DANH MỤC
ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG
	TT
	Tên giáo trình
(bài giảng)
	Ngành học
	Số tín
chỉ
	Số trang
(dự kiến)
	Chủ biên
	Tham gia
biên soạn
	Thời gian
hoàn thành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BẢNG
	TRƯỞNG KHOA

	
	


Mẫu 2.03: Phiếu nhận xét, đánh giá đề cương giáo trình, bài giảng
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU


PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 
ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG

1. Họ và tên thành viên Hội đồng:


2. Đơn vị công tác:


3. Tên giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo:


4. Chủ biên:


5. Quyết định thành lập Hội đồng số:……………………ngày .… tháng …. năm ….

6. Thời gian: ngày.............. tháng ......... năm................
7. Địa điểm:


8. Ý kiến nhận xét

9. Đánh giá của thành viên Hội đồng theo các tiêu chuẩn sau:

	TT
	Các tiêu chuẩn đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Xác định được mục đích biên soạn rõ ràng, cụ thể
	2
	

	2
	Xác định các nội dung biên soạn cụ thể, phù hợp với yêu cầu môn học
	6
	

	3
	Cấu trúc GT/BG đảm bảo tính hệ thống, tính khoa học
	4
	

	4
	Hình thức trình bày đúng mẫu quy định
	2
	

	5
	Tiềm lực của tác giả
	3
	

	6
	Tính thiết thực, hiệu quả sử dụng
	3
	

	Cộng
	20
	


10. Ý kiến khác và kiến nghị (nếu có):


11. Đánh giá: 


Ghi chú: Điểm trung bình từ 18 - 20 điểm: Ưu tiên phê duyệt; từ 14 - 17 điểm: Phê duyệt; dưới 14 điểm: Không phê duyệt.








Thành viên Hội đồng








   (Ký, ghi rõ họ tên)

	Mẫu 2.04: Biên bản họp hội đồng xét duyệt giáo trình, bài giảng

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày……tháng……năm …...

	
	


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
(Xét duyệt đề cương giáo trình, bài giảng)

1. Tên giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo:


2. Chủ biên: 

3. Quyết định thành lập Hội đồng:

4. Thành viên Hội đồng:

1) ………………………………………………….       Chủ tịch Hội đồng.

2) ………………………………………………….       Phản biện 1.

3) ………………………………………………….       Phản biện 2.

4) ………………………………………………….       Ủy viên.

5) ………………………………………………….       Thư ký.

Có mặt: …………. Vắng mặt: ……………………………………………….

5. Khách mời dự:

6. Thời gian: 



7. Địa điểm: 


8. Nội dung:

a) Chủ biên giáo trình, bài giảng đọc tóm tắt đề cương.

b) Phản biện đọc bài nhận xét và nêu câu hỏi. (Có bản nhận xét kèm theo)
c) Ý kiến của các thành viên trong hội đồng.

9. Giải trình của chủ biên giáo trình, bài giảng:

10. Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng:

11. Đề nghị:

12. Kết quả bỏ phiếu với tổng số điểm là:
 Điểm trung bình:


13. Kết luận của Hội đồng: (duyệt ưu tiên/phê duyệt/không phê duyệt)



Ghi chú: Điểm trung bình từ 18 - 20 điểm: Ưu tiên phê duyệt; từ 14 - 17 điểm: Phê duyệt; dưới 14 điểm: Không phê duyệt.


Buổi đánh giá kết thúc vào 
 cùng ngày.

      Thư ký                                                             Chủ tịch Hội đồng

Mẫu 2.05: Phiếu nhận xét giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo
	[image: image12.jpg]



	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU


PHIẾU NHẬN XÉT GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG
1. Họ tên người phản biện:…………………………………………………………

2. Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ:……………………………………………

3. Tên giáo trình, bài giảng:


4. Họ tên chủ nhiệm đề tài:……………………………………………………………

5. Nội dung nhận xét của phản biện:

- Về tính cấp thiết của tài liệu: (Tài liệu có thực sự cần thiết hay không? (Về lý luận và thực tiễn)

- Tài liệu có trùng lặp hay không với các tài liệu đã công bố:

- Cấu trúc các chương, bài, các phần của chương, bài có phù hợp, đáp ứng chương trình môn học hay không, mức độ thế nào?

- Mô tả nội dung của từng phần: Sự lôgic của cấu trúc, ưu điểm và hạn chế trong kết cấu của nội dung; khẳng định những đóng góp mới của tài liệu (lý luận và thực tiễn); những thiếu sót, tồn tại về nội dung (nếu có): 

- Những ưu điểm và thiếu sót về hình thức trình bày : 

- Khả năng, mức độ ứng dụng của tài liệu nếu được nghiệm thu:

6. Kết luận:

- Khẳng định ưu điểm chính của tài liệu:

- Hạn chế chính của tài liệu:

- Kiến nghị của người nhận xét:

+ Đề nghị tác giả chỉnh, sửa (nếu có)

 + Đề nghị Hội đồng đánh giá ở mức nào? (Xuất sắc, tốt, khá, trung bình hay không đạt):

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày ….tháng…..năm…..

Người nhận xét

Mẫu 2.06: Phiếu chấm điểm giáo trình, bài giảng
	[image: image13.jpg]



	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU


PHIẾU CHẤM ĐIỂM GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG
1. Họ tên người chấm……………………………………………………………………
2. Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ: ………………………………………………….
3. Tên giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo:


4. Họ tên chủ nhiệm đề tài:………………………………………………………………
5. Nội dung chấm

	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Về tính cấp thiết của tài liệu.
	6
	

	2
	Tài liệu không trùng lặp với các tài liệu đã công bố.
	4
	

	3
	Cấu trúc lôgic, đáp ứng các chương, mục của chương trình chi tiết và mục tiêu môn học; sự chân thực khoa học; chuẩn mực về ngôn ngữ, thuật ngữ khoa học và ngữ pháp; nội dung phù hợp trình độ bậc học và thời lượng trên lớp. 
	20
	

	4
	Hệ thống câu hỏi/bài tập ở mỗi chương, bài thích hợp; khai thác tài liệu tham khảo phù hợp; trích dẫn đúng quy định.
	4
	

	5
	Hình thức trình bày văn bản đúng quy định, đẹp, phù hợp nội dung; số trang in hợp lý.
	4
	

	6
	Cái mới của tài liệu.
	4
	

	7
	Khả năng, mức độ sử dụng tài liệu sau nghiệm thu.
	6
	

	8
	Báo cáo, giải trình của tác giả.
	2
	

	Tổng cộng
	50
	


Xếp loại: . . . . . . . . . . . . . . 

- Xuất sắc: 
Từ 45 đến  50  điểm

- Tốt: 

Từ 40 đến  dưới 45  điểm

- Khá: 
Từ 35 đến  dưới 40 điểm. 

- Trung bình:  Từ 30 đến dưới 35 điểm.
- Không đạt:   Dưới 30 điểm.
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng       năm

Người chấm

Mẫu 2.07: Biên bản đánh giá, nghiệm thu giáo trình

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày……tháng……năm …...


BIÊN BẢN 

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG
1. Tên giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo:


2. Chủ biên: 

3. Quyết định thành lập Hội đồng:

4. Thành viên Hội đồng:

1)………………………………………………….       Chủ tịch Hội đồng.

2)………………………………………………….       Phản biện 1.

3)………………………………………………….       Phản biện 2.

4)………………………………………………….       Ủy viên.

5)………………………………………………….       Thư ký.

Có mặt: …………. Vắng mặt:………………………………………………….

5. Khách mời dự:

6. Thời gian:



7. Địa điểm:


8. Nội dung:


Họp nhận xét, đánh giá, nghiệm thu giáo trình, bài giảng. Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài/ Tác giả tài liệu trình bày tóm tắt giáo trình, bài giảng, các thành viên hội đồng đã cho ý kiến nhận xét, góp ý với những ý kiến cơ bản sau: (Tóm tắt những ý chính của tất cả các ý kiến trong hội đồng và ngoài hội đồng đánh giá)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kết luận: 
- Tổng điểm đánh giá:


- Điểm trung bình:


- Xếp loại:

Kiến nghị (Nếu có):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lưu ý:  Xuất sắc: Từ 45 đến  50  điểm;  Tốt:  Từ 40 đến  dưới 45  điểm;  Khá : Từ 35 đến  dưới 40 điểm;  Trung bình:  Từ 30 đến dưới 35 điểm; Không đạt: Dưới 30 điểm.

(Kèm theo các phiếu đánh giá cá nhân)

    Thư ký



                
                    Chủ tịch Hội đồng
Mẫu 2.08:  Trang bìa chính của giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
[image: image14.jpg]



<HỌ VÀ TÊN CHỦ BIÊN>
<HỌ VÀ TÊN CÁC ĐỒNG TÁC GIẢ>
GIÁO TRÌNH (BÀI GIẢNG)
<TÊN GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG>

Mã môn học: <Mã số>

<Ngành đào tạo, hệ đào tạo>

LƯU HÀNH NỘI BỘ
Bà Rịa - Vũng Tàu, <Tháng>/<Năm>

Mẫu 2.09: Trang bìa phụ của giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

[image: image15.jpg]



<HỌ VÀ TÊN CHỦ BIÊN>
<HỌ VÀ TÊN CÁC ĐỒNG TÁC GIẢ>

GIÁO TRÌNH (BÀI GIẢNG)
<TÊN GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG>
Mã môn học: <Mã số>

<Ngành đào tạo, hệ đào tạo>

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
<Học hàm, Học vị, Họ và tên các thành viên hội đồng>
LƯU HÀNH NỘI BỘ
Bà Rịa - Vũng Tàu, <Tháng>/<Năm>
PHỤ LỤC III
CÁC BIỂU MẪU VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Mẫu 3.01: Bảng đăng ký sáng kiến năm học
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	ĐƠN VỊ……
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày……tháng……năm …..

	
	


BẢNG ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN NĂM HỌC …….

	TT
	Họ tên
	Tên sáng kiến
	Đăng ký cấp cơ sở
	Đăng ký cấp tỉnh
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BẢNG
	TRƯỞNG KHOA

	
	


Mẫu 3.02: Mẫu báo cáo tóm tắt phạm vi áp dụng, hiệu quả của sáng kiến


SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM


BÁO CÁO TÓM TẮT

PHẠM VI ÁP DỤNG, HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN

Cấp CƠ SỞ phục vụ thi đua khen thưởng năm học 20…-20…
	


Giải pháp: Giải pháp thi trực tuyến

TÊN GIẢI PHÁP VIẾT HOA
TÁC GIẢ SÁNG KIẾN : Nguyễn Hồ Lê - Tiến sĩ, Trưởng phòng
Bà Rịa - Vũng Tàu, <năm>

BÁO CÁO TÓM TẮT

Phạm vi áp dụng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến

1. Tên sáng kiến: Ghi như trong đơn đề nghị công nhận

2. Cơ sở đề xuất

2.1. Sự cần thiết hình thành giải pháp sáng kiến

2.1.1. Thực trạng khi chưa có sáng kiến

2.1.2. Những khó khăn, vướng mắc, bất hợp lí, bất cập nhưng vẫn tồn tại, cần khắc phục, giải quyết, đổi mới trong thực tiễn

2.2. Mục tiêu đạt được của sáng kiến

2.3. Căn cứ đề xuất

2.3.1. Cơ sở pháp lý

2.3.2. Cơ sở thực tiễn

3. Tóm tắt nội dung sáng kiến
3.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

3.2. Nội dung của sáng kiến

3.3. Những điểm mới của sáng kiến

4. Phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến
4.1. Việc áp dụng hoặc áp dụng thử

4.2. Hiệu quả áp dụng

- Lợi ích kinh tế

- Lợi ích xã hội

- Lợi ích môi trường

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày……tháng…..năm 202..

TÁC GIẢ

(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 3.03: Phiếu nhận xét, đánh giá sáng kiến
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU


PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN

1. Họ tên người chấm:


2. Đơn vị:


3. Tên sáng kiến:


4. Họ tên người viết:


5. Nhận xét

- Tính mới của sáng kiến

- Khả năng áp dụng của sáng kiến

- Hiệu quả của sáng kiến

- Hình thức

6. Đánh giá

	TT
	Nội dung
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Sáng kiến có tính mới (chỉ chọn mục 1.1 hoặc 1.2)
	
	

	1.1
	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên
	30
	

	1.2
	Có cải tiến so với giải pháp trước đây
	20
	

	2
	Sáng kiến có khả năng áp dụng (chỉ chọn một trong các mục 2.1 đến 2.3
	
	

	2.1
	Trong phạm vi toàn tỉnh
	20
	

	2.2
	Áp dụng trong đơn vị và có khả năng nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh có cùng điều kiện
	15
	

	2.3
	Áp dụng ít trong đơn vị
	10
	

	3
	Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực
	40
	

	4
	Hình thức
	10
	

	Tổng điểm
	
	


7. Kết luận (Xếp loại):

- Một số đề nghị chỉnh sửa:


- Xếp loại: (Xuất sắc/Tốt/Khá/Trung bình/Không đạt):


Xuất sắc: Từ 90-100 điểm và mục 1 từ 20 điểm trở lên và mục 2 từ 15 điểm trở lên; Tốt: Từ 80-90 điểm và mục 1 từ 15 điểm trở lên và mục 2 từ 10 điểm trở lên; Khá: Từ 70-79 điểm và mục 1 từ 10 điểm trở lên, mục 2 từ 10 điểm trở lên; Đạt yêu cầu từ 60-69 và mục 2 từ 5 điểm trở lên; không đạt yêu cầu: Dưới 60 điểm.

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng    năm 20…

NGƯỜI CHẤM

(ký, ghi rõ họ và tên)
Mẫu 3.04: Biên bản họp hội đồng nghiệm thu sáng kiến
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày……tháng……năm …...


BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến:


2. Người viết: 

3. Quyết định thành lập Hội đồng:

4. Thành viên Hội đồng:

1)………………………………………………….       Chủ tịch Hội đồng.

2)………………………………………………….       Phản biện 1.

3)………………………………………………….       Phản biện 2.

4)………………………………………………….       Ủy viên.

5) ………………………………………………….      Thư ký.

· Có mặt: …………. Vắng mặt: ………………………………………………….

5. Khách mời dự:

6. Thời gian:



7. Địa điểm:


8. Nội dung:


Họp nhận xét, đánh giá, nghiệm sáng kiến. Sau khi nghe tác giả sáng kiến trình bày tóm tắt sáng kiến, các thành viên hội đồng đã cho ý kiến nhận xét, góp ý với những ý kiến cơ bản sau: (Tóm tắt những ý chính của tất cả các ý kiến trong hội đồng và ngoài hội đồng đánh giá)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kết luận: 
- Tổng số điểm các thành viên Hội đồng đánh giá:


- Điểm trung bình:


-  Xếp loại:

Kiến nghị (Nếu có):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xuất sắc: Điểm TB từ 90-100 và mục 1 từ 20 điểm trở lên và mục 2 từ 15 điểm trở lên; Tốt: Từ 80-90 điểm và mục 1 từ 15 điểm trở lên và mục 2 từ 10 điểm trở lên; Khá: Từ 70 - 79 điểm và mục 1 từ 10 điểm trở lên, mục 2 từ 10 điểm trở lên; Đạt yêu cầu 60-69 và mục 2 từ 5 điểm trở lên; không đạt yêu cầu: Dưới 60 điểm.

(Kèm theo các phiếu đánh giá cá nhân)

Thư ký



                
Chủ tịch Hội đồng


